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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT 

 

AAS : Atomic Absorption Spectrometry ( Phổ hấp thụ nguyên tử) 

Abs : Absorbance (Độ hấp thụ) 

AES : Atomic Emission Spectrometry (Phổ phát xạ nguyên tử) 

F-AAS : Flame  Atomic Absorption Spectrophotometry  

 (Phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa) 

GF-AAS : Graphite Furnace- Atomic Absorption Spectrometry  

 (Phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa) 

HCL :  Hollow Cathode Lamp (Đèn catot rỗng) 

ICP-AES : Inductively Coupled Plasma Mass- Atomic Emission Spectrometry 

 (Phổ phát xạ nguyên tử dùng năng lượng plasma cao tần cảm ứng) 

ICP-MS  : Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry 

 (Phổ khối lượng dùng năng lượng Plasma cao tần cảm ứng) 

LOD : Limit of detection (Giới hạn phát hiện) 

LOQ : Limit of quantitation (Giới hạn định lượng) 

ppb                : Part per billion 

ppm               : Part per million 
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